
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Bùi Quang Vinh                 

 Các hội thẩm nhân dân:  Bà Trần  Thị Tuyết  và  ông Phạm Văn Hiều 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Hải Ninh - Cán bộ Toà 

án nhân dân thành phố Hạ Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà: Ông Đoàn Quốc Anh - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 280/2017/TLST-HS ngày: 

01/12/2017 đối với hai bị cáo: 

1. Tăng Xuân Q- Tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 02/01/1990; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ 5, khu 3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  Trình độ văn hoá: 

Lớp 8/12; Nghề nghiệp: Không; Bố: Tăng Xuân Hòa: Mẹ: Nguyễn Thị Mận; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án: Ngày 29/10/2013 bị Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long xử 

phạt 42 tháng tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Tiền sự: Chưa; Bị cáo bị bắt 

ngày 29/9/2017, hiện đang tạm giam, có mặt tại phiên toà. 

2. Bùi Thị Khánh L- Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 18/10/1997; Nơi 

ĐKHKTT: tổ 5, khu Sơn Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh; Chỗ ở: tổ 4, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 

8/12; Nghề nghiệp: Không; Bố: Phạm Khải (đã chết); Mẹ: Bùi Thị Hường; Chồng, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo bị bắt ngày 30/9/2017, hiện đang tạm 

giam, có mặt tại phiên toà. 

* Những người làm chứng: 

1. Anh Hoàng Minh Đức - sinh năm 1990; Địa chỉ: Tổ 5, khu 3, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh - vắng mặt 

2. Anh Phạm Hữu Qua - sinh năm 1992; Địa chỉ: Thôn 4, xã Đồng Rui, huyện 

Tiên Yên, Quảng Ninh - vắng mặt 

3. Anh Trần Minh Đức - sinh năm 1990; Địa chỉ: Tổ 5, khu 2, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long - vắng mặt 

4. Anh Lê Thanh Bình - sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 5, khu 4, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long - vắng mặt 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
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                                                 NỘI DUNG VỤ ÁN 

Hai bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long truy tố về hành vi 

phạm tội như sau:   

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29/9/2017, tại khu vực trước cửa nhà hàng Lan 
Hương số 2 thuộc tổ 4, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tổ công tác 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt 
quả tang Tăng Xuân Qkhi đang có hành vi tàng trữ  trái phép chất ma túy. Thu giữ 
trong túi quần phía sau, bên phải của Quảng 04 túi nilon, bên trong mỗi túi đều có 
chứa chất tinh thể màu trắng Quảng khai là ma túy Đá; Khám xét nơi ở của Tăng 
Xuân Qtại phòng 303 nhà hàng Lan Hương số 2, Cơ quan điều tra còn thu giữ gồm: 
Thu trên giường ngủ trong phòng 01 hộp kim loại màu xanh kích thước (10x15)cm, 
trên mặt hộp có chữ NOKIA, trong hộp có 16 túi nilon, bên trong mỗi túi đều có chứa 
chất tinh thể màu trắng  và 01 hộp màu nâu có hoa văn xung quanh, trong hộp có 01 
túi nilon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng Quảng khai là ma túy đá. Tại cơ 
quan điều tra Quảng khai tàng trữ số ma túy trên với mục đích để sử dụng và bán lại 
kiếm lời. Quảng khai từ tháng 6/2017 thường xuyên mua ma túy Đá của đối tượng tên 
là Hào (nhưng Quảng không biết địa chỉ của Hào) rồi chia nhỏ bán lại cho nhiều đối 
tượng khác nhưng không biết rõ tên tuổi địa chỉ trong đó có Hoàng Minh Đức - địa 
chỉ: Tổ 3, khu 5, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Cụ thể Quảng khai bán ma túy cho 
Hoàng Minh Đức 02 lần trong đó 01 lần vào khoảng tháng 8/2017 Quảng bán trực tiếp 
cho Đức 01 gói ma túy Đá giá 500.000đ và 01 lần vào ngày 27/9/2017 Quảng nhờ Bùi 
Thị Khánh Lbán cho Đức 01 gói ma túy Đá giá 500.000đ.  
 Tại bản cáo trạng số 281/KSĐT-HS ngày 30/11/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hạ Long đã truy tố bị cáo Tăng Xuân Qvề tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm b,m khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Bùi 

Thị Khánh Lvề tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 điều 194 Bộ luật 

hình sự 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo Tăng Xuân 

Qtừ  08  năm đến 09  năm tù, Bùi Thị Khánh Ltừ 24 tháng đến 30 tháng tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Tăng Xuân Qcó lời khai 

nhận tội phù hợp với nội dung vụ án, ngoài ra bị cáo còn khai cụ thể có bán ma túy 

nhiều lần cho các đối tượng trong đó có Nam nhà ở khu vực Ba Lan, phường Giếng 

Đáy, thành phố Hạ Long; Hùng nhà ở Ngõ 4, phường Cao Xanh,thành phố Hạ 

Long; Kiên nhà ở khu vực trạm bơm nước Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long và hai lần bán ma túy cho Hoàng Minh Đức ở tổ 3, khu 5, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long. Bị cáo có quan hệ tình cảm với Bùi Thị Khánh Ly, khoảng cuối 

tháng 8/2017 Bùi Thị Khánh Lđến chung sống với bị cáo tại phòng 303 nhà hàng 

Lan Hương số 2. Việc bị cáo mua ma túy về chia nhỏ và bán lại cho nhiều người thì 

Ly không biết. Chỉ có duy nhất một lần vào ngày 27/9/2017, Hoàng Minh Đức  gọi 

điện cho bị cáo hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Do không có ở nhà nên bị cáo đã 



gọi điện thoại cho Ly để chỉ nơi cất giấu ma túy và bảo Ly lấy bán cho Đức 01 túi, 

với giá 500.000 đồng. Bị cáo giao dịch mua bán ma túy và gọi điện thoại cho Ly 

nhờ bán ma túy cho Hoàng Minh Đức bằng chiếc điện thoại hai sim Masstel. 

Bị cáo Bùi Thị Khánh Lcó lời khai nhận tội phù hợp với lời khai  của bị cáo 

Quảng, cụ thể Ly khai : Từ cuối tháng 8/2017 Ly  đến chung sống với bị cáo 

Quảng tại phòng 303 nhà hàng Lan Hương số 2, tối ngày 29/9/2017 khi công an 

kiểm tra phòng trọ thì Ly có mặt tại đó và chứng kiến công an thu giữ ma túy mà bị 

cáo Quảng cất giấu như miêu tả tại phần nội dung vụ án. Ban đầu bị cáo Ly có lời 

khai nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng giúp cho Quảng nhưng sau đó Ly khai 

là chỉ có duy nhất một lần vào ngày 27/9/2017, Quảng không có nhà nên có gọi 

điện thoại cho Ly để chỉ nơi cất giấu ma túy và bảo Ly lấy bán cho Hoàng Minh 

Đức 01 túi, với giá 500.000 đồng, ngoài ra Ly không biết việc Quảng mua ma túy 

về chia nhỏ và bán. 

Đối tượng Hoàng Minh Đức có lời khai đã hai lần mua ma túy Đá của 

Quảng, lần 1 vào ngày 26/8/2017, Đức trực tiếp mua của Quảng 01 túi ma túy với 

giá 500.000đ tại nhà hàng Lan Hương số 2, lần 2 vào ngày 27/9/2017, khi Đức điện 

thoại cho Quảng hỏi mua ma túy đá thì Quảng nói không có nhà và bảo Đức đến 

phòng trọ của Quảng gặp Ly là người yêu của Quảng sẽ bán ma túy cho Đức, sau 

đó Đức đến phòng 303 nhà hàng Lan Hương gặp Ly và mua 500.000đ ma túy đá. 

Người làm chứng là anh Lê Thanh Bình, sinh năm 1980, địa chỉ: tổ 5, khu 4, 

phường Bãi Cháy, TP Hạ Long có lời khai có nội dung: vào hồi 20 giờ 15 phút 

ngày 29/9/2017, tại khu  vực của nhà hàng Lan Hương, thuộc tổ 4, khu 4, phường 

Bãi Cháy, TP Hạ Long, anh  chứng kiến công an kiểm tra bắt quả tang thanh niên 

tự khai tên là Tăng Xuân Qđang tàng trữ 04 túi ma túy, thanh niên bị bắt khai là 

tàng trữ để bán nhưng chưa kịp bán. 

Người làm chứng anh Trần Minh Đức - sinh ngày 02/01/1990, địa chỉ: Tổ 5, 

khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long và anh Phạm Hữu Qua - sinh ngày: 

04/8/1992, địa chỉ: Thôn 4, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh có lời 

khai chứng kiến công anh khám xét phòng số 303 nhà hàng Lan Hương thu ma túy 

như miêu tả tại nội dung vụ án. 

Như vậy lời khai nhận tội của hai bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời 

khai của các người làm chứng là anh Hoàng Minh Đức và Lê Thanh Bình, Trần 

Minh Đức và Phạm Hữu Qua, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang do 

công an tỉnh Quảng Ninh lập hồi 20 giờ 40 phút, ngày 29/9/2017, biên bản khám 

xét do công an tỉnh Quảng Ninh lập hồi 22 giờ 30 phút ngày 29/9/2017 tại phòng số 

303, nhà hàng Lan Hương. 

Tại bản kết luận giám định số 626/GĐMT ngày 02/10/2017 của phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: Chất tinh thể màu trắng có trong 

04 túi nilon thu giữ trong túi quần của Tăng Xuân Qgửi giám định là chất ma túy, 

loại Methamphetamine, tổng trọng lượng 12,89gam; chất tinh thể màu trắng trong 

16 túi nilon và chất tinh thể màu trắng trong 01 túi nilon thu giữ khi thi hành khám 

xét phòng 303 nhà hàng Lan Hương là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng 

lượng lần lượt là 4,99 gam và 3,79 gam. Tổng trọng lượng là 21,67 gam. 



Quá trình điều tra, cơ quan điều tra không xác định được các đối tượng Nam 

nhà ở khu vực Ba Lan, phường Giếng Đáy; Hùng nhà ở Ngõ 4, phường Cao Xanh; 

Kiên nhà ở khu vực trạm bơm nước Cái Lân, phường Bãi Cháy như lời khai nhận 

của bị cáo Quảng. 

Như vậy chỉ có đủ căn cứ kết luận việc bị cáo Tăng Xuân Qcó hành vi tàng 

trữ trái phép 21,67 gam ma túy loại Methamhetamine với mục đích để bán và có 02 

lần bán ma túy Methamphetamine cho đối tượng Hoàng Minh Đức vào các ngày 

26/8/2017 và 27/9/2017; bị cáo Bùi Thị Khánh Lcó hành vi bán ma túy 

Metahmphetanine cho Hoàng Minh Đức một lần vào ngày 27/9/2017. Như vậy 

hành vi của bị cáo Tăng Xuân Qđã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy 

định tại điểm b, m khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự, hành vi của bị cáo Bùi Thị 

Khánh Lđã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”quy định tại khoản 1 điều 194 

Bộ luật hình sự. 

Điều 194 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy 

năm đến mười lăm năm: 

a) ... 

b) Phạm tội nhiều lần ... 

m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới 

một trăm gam”... 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sự độc quyền 

quản lý các chất ma túy của nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây bất bình 

trong quần chúng nhân dân. Chúng ta đều biết ma túy là chất gây nghiện độc hại 

phá hủy trực tiếp hệ thần kinh trung ương của người sử dụng, làm cho họ phụ thuộc 

vào chất ma túy, hủy hoại sức khỏe của những người sử dụng làm cho họ dần dần 

không còn khả năng lao động và sinh sống bình thường, việc sử dụng ma túy tổng 

hợp  còn làm cho người sử dụng bị ảo giác, hoang tưởng, người sử dụng không thể 

điều khiển được hành vi của mình và có thể dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho bản 

thân và cho xã hội. Các bị cáo nhận thức được tác hại của ma túy nhưng đã bất 

chấp sự ngăn cấm của pháp luật mua bán trái phép góp phần làm lan tràn tệ nạn sử 

dụng ma túy đang bị cả xã hội lên án và nhà nước ta kiên quyết bài trừ . Vì vậy cần 

thiết phải xử lý nghiêm cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội thời gian dài mới 

có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

Đánh giá vai trò, bị cáo Quảng là chủ mưu nên giữ vai trò đầu, bị cáo Ly 

giúp bị cáo Quảng bán ma túy 01 lần nên giữ vai trò sau. 

Bị cáo Tăng Xuân Qcó 01 tiền án chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục 

phạm tội nên phải chịu  tình  tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình 

sự 

Hội đồng xét xử cũng xem xét cả hai bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, 

ăn năn hối cải nên giảm một phần hình phạt cho các bị cáo theo điểm p khoản 1 

điều 46 Bộ luật hình sự.  



Về vật chứng của vụ án:  

- Lượng ma túy gửi giám định hoàn lại 20,58 gam Methamphetamine là chất 

ma túy nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 chiếc điện thoại Masstel và hai sim đi kèm và chiếc điện thoại Iphone 6 

kèm sim hai bị cáo sử dụng vào việc mua bán ma túy nên tịch thu phát mại xung 

công quỹ; 03 chiếc điện thoại còn lại là tài sản của bị cáo Quảng không liên quan 

đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo. 

- 01 hộp kim loại màu xanh mặt có chữ Nokia, 01 hộp màu nâu có hoa văn 

xung quanh, 01 bộ  sử dụng ma túy đá gồm: một chai nhựa, một ống hút và một nỏ 

thủy tinh là những vật không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 02 chứng minh nhân dân mang tên Tăng Xuân Qvà Bùi Thị Khánh Llà giấy 

tờ tùy thân của các bị cáo nên trả lại cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung xét hai bị cáo không có tài sản, thu nhập gì nên không 

phạt tiền bị cáo. 

Đối với đối Hoàng Minh Đức là người có hành vi mua ma túy của Tăng 

Xuân Qvà Bùi Thị Khánh Lđể sử dụng. Xét tính chất mức độ chưa đến mức xử lý 

về hình sự nên Công an thành phố Hạ Long đã Quyết định xử phạt hành chính. 

Đối với người đàn ông tên Hào, theo Quảng khai là người đã nhiều lần bán 

ma túy cho Quảng. Quá trình điều tra không xác định được, nên không có căn cứ 

xử lý. 

 Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Tăng Xuân Quảng, Bùi Thị Khánh Lphạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” 

 Áp dụng: Điểm b, m Khoản 2 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điểm g 

Khoản 1 Điều 48; Điều 53 Bộ luật hình sự . 

 Xử phạt: Tăng Xuân Q09 (chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị 

bắt  29/9/2017.  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt: Bùi Thị Khánh L 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị bắt  30/9/2017. 

Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm a, đ 

Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 20,58 gam Metahmphetamine trong phong bì niêm phong 

số 626/GĐMT; tịch thu phát mại xung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại 

Masstel và 01 điện thoại Iphone 6 và sim đi kèm;  tịch thu tiêu hủy 01 hộp kim loại 

màu xanh mặt có chữ Nokia, 01 hộp màu nâu có hoa văn xung quanh, 01 bộ  sử 

dụng ma túy đá gồm: một chai nhựa, một ống hút và một nỏ thủy tinh; trả lại cho bị 

cáo Quảng 03 chiếc điện thoại cùng sim đi kèm còn lại và 01 chúng minh nhân dân 

mang tên Tăng Xuân Quảng, trả lại cho bị cáo Ly  01 chúng minh nhân dân mang 

tên  Bùi Thị Khánh L- tất cả theo biên bản  giao nhận  vật chứng số: 55/BB-THA; 

ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long. 



Áp dụng: Khoản 1,2 Điều 99, Điều 231, Điều 234  Bộ luật tố tụng hình 

sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14  

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 Án xử công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
Nơi nhận: 

- VKS; CA Tp Hạ Long; 

- TAND tỉnh; 

- Sở tư pháp 

- THA dân sự  Tp Hạ Long; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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Trần Thị Tuyết            Phạm Văn Hiều 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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